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Hà Nội, ngày 28  tháng 02 năm 2014


THÔNG BÁO

Về nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án trong tháng 3/2014

	Kính gửi:
	- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Cục Công tác phía Nam;

- Cục Bổ trợ tư pháp;
- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;
- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Cục Bồi thường nhà nước;
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;

- Học viện Tư pháp;

- Đại học Luật Hà Nội.


Trên cơ sở dự kiến Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và Chương trình công tác năm 2013, Chương trình công tác hàng Quý, hàng tháng của Chính phủ; Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2014 ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 1024/QĐ- BTP ngày 03/5/2013 về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp năm 2013, Văn phòng Bộ xin thông báo về nhiệm vụ xây dựng văn bản, đề án do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2014 và văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp cần giải quyết khẩn trương trong tháng 3/2014 như sau:
I. Văn bản, đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2014
Trên cơ sở Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 (kèm theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014 của Văn phòng Chính phủ), Văn phòng Bộ đã rà soát tình hình xây dựng đề án, văn bản Bộ Tư pháp được phân công xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 3/2014, Bộ phải trình 09 đề án, văn bản, trong đó có 02 đề án, văn bản chưa trình trong tháng 02/2014 và 07 đề án, văn bản phải trình trong tháng 3/2014 theo kế hoạch. Cụ thể như sau:

	Stt
	Tên đề án, văn bản
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian trình
	Cấp trình

	
	
	
	
	Thủ tướng Chính phủ
	Chính phủ

	1. Đề án, văn bản phải trình trong tháng 02/2014 nhưng chưa trình

	1. 
	Đề án thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Tháng 02
	X
	

	2. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 02
	
	X

	2. Đề án, văn bản phải trình trong tháng 3/2014 theo kế hoạch

	3. 
	Báo cáo xin ý kiến Chính phủ về một số định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL
	Tháng 3
	
	X

	4. 
	Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Vụ Các vấn đề chung về XDPL
	Tháng 3
	
	X

	5. 
	Báo cáo xin ý kiến Chính phủ về một số định hướng lớn xây dựng Luật Ban hành quyết định hành chính
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tháng 3
	
	X

	6. 
	Báo cáo xin ý kiến Chính phủ về một số định hướng lớn xây dựng Bộ luật hình sự (sửa đổi)
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tháng 3
	
	X

	7. 
	Nghị định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 
	Cục Công nghệ thông tin
	Tháng 3
	
	X

	8. 
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tình trạng sử dụng bản sao có chứng thực
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Tháng 3
	X
	

	9. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 3
	
	X


II. Văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ Tư pháp cần ban hành trong tháng 3/2014
1. Văn bản, đề án còn nợ đọng trong năm 2013 (17 văn bản, đề án):
	TT
	TÊN VĂN BẢN, ĐỀ ÁN
	ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
	THỜI GIAN

BAN HÀNH

	1. 
	Đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 11/2013

	2. 
	Đề án về việc thành lập Nhóm Phiên dịch thuộc Vụ Hợp tác quốc tế và Quy chế hoạt động của Nhóm phiên dịch
	
	Tháng 12/2013

	3. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng Trường ĐHLHN
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	Tháng 12/2013

	4. 
	Quyết định thay thế Quyết định số 1718/QĐ-BTP ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa CQĐD với các đơn vị thuộc Bộ
	Cục Công tác phía Nam 
	Tháng 8/2013

	5. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Công tác phía Nam với các Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự  Khu vực phía Nam.
	
	Tháng 10/2013

	6. 
	Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011 của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên THA và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tổng cục Thi hành án dân sự

	Tháng 12/2013

	7. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về thống kê thi hành án dân sự
	
	Tháng 12/2013

	8. 
	Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tình hình mới
	Học viện Tư pháp
	Tháng 12/2013

	9. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về Quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng ngành Tư pháp
	
	Tháng 12/2013

	10. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành về Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp về công tác bồi dưỡng
	
	Tháng 12/2013

	11. 
	Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Tháng 12/2013

	12. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
	Cục Bồi thường nhà nước
	Tháng 12/2013

	13. 
	 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
	
	Tháng 12/2013

	14. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp (thay cho Quyết định của Bộ Tư pháp ban hành quy trình nghiệp vụ giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ)
	
	Quý IV/2013

	15. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc bán đấu giá quyền sử dụng đất
	Cục Bổ trợ tư pháp


	Tháng 7/2013

	16. 
	Thông tư hướng dẫn về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
	
	Năm 2013

	17. 
	Đề án nghiên cứu pháp luật và thực tiễn nước ngoài về tư pháp quốc tế
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Tháng 10/2013


2. Văn bản, đề án cần ban hành trong tháng 03/2014 (11 văn bản, đề án)
	TT
	Tên văn bản, đề án
	Đơn vị 

chủ trì
	Thời hạn ban hành

	1. 
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn về trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
	Cục Trợ giúp pháp lý
	Tháng 01/2014

	2. 
	Thông tư liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý 
	
	Tháng 01/2014

	3. 
	Xây dựng Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020
	
	Quý I/2014

	4. 
	Đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Vụ Hợp tác quốc tế
	Tháng 01/2014

	5. 
	Thông tư hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tháng 02/2014

	6. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Phân cấp việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Quý I/2014

	7. 
	Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao tài sản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp Nhà nước cho                               Báo Pháp luật Việt Nam
	
	Quý I/2014

	8. 
	Đề án thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
	Tháng 02/2014

	9. 
	Thông tư hướng dẫn đánh giá tác động và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính 
	
	Tháng 3/2014

	10. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm


	Tháng 3/2014

	11. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm
	
	Tháng 3/2014

	12. 
	Thông tư quy định chi tiết về kỹ thuật pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Tháng 3/2014

	13. 
	Thông tư quy định về chế độ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Tháng 3/2014

	14. 
	Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Tháng 01/2014

	15. 
	Đề án đào tạo liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và trình độ đại học luật
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	Tháng 3/2014


Văn phòng Bộ xin thông báo và đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành các đề án, văn bản do đơn vị chủ trì xây dựng trong tháng 3/2014, nhất là các Thông tư hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành; chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách về các vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng đề án, văn bản để chỉ đạo thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng các đề án, văn bản./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Ban Thư ký (để đôn đốc);

- Cổng thông tin điện tử BTP (để đăng

thông tin);

- Lưu: VT, TH.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG            

          (Đã ký)

Đỗ Đức Hiển


3

